
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Tổng số tiền  
giảm trừ gia 

cảnh

Bảo hiểm bắt 
buộc

Tổng số thuế 
phải nộp

Số thuế đã nộp 
thừa 

[01] [02] [03] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

18 Nguyễn Thanh Lâm P.TTGD-CTSV 163.270.990 108.000.000 8.317.357 46.953.633 2.605.656 2.347.682 257.974

19 Hoàng Ngọc Cảnh P.TTGD-CTSV 165.982.728 194.400.000 10.054.233 0 110.826 0 110.826

20 Nguyễn Tất Thắng P.TTGD-CTSV 95.374.044 108.000.000 4.825.176 0 72.699 0 72.699

21 Bùi Hiền Lương P.TTGD-CTSV 92.085.144 108.000.000 5.013.540 0 44.463 0 44.463

22 Lê Thế San P.TTGD-CTSV 101.178.871 108.000.000 4.636.110 0 295.581 0 295.581

47 Nguyễn Hoài Nam P.TTGD-CTSV 136.520.739 151.200.000 7.522.589 0 179.478 0 179.478

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số thuế 
TNCN đã 
khấu trừ

Chi tiết kết quả quyết toán 
thay cho cá nhân nộp thuế

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

Họ và tên (*) Đơn vị
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Các khoản giảm trừ
Thu nhập tính

 thuế

Tổng số thu 
nhập chịu thuế/ 

năm
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